
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng sát 

hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Vũ Văn Sáng 25/09/1987 037087005470
Kỹ sư Công trình thủy 
điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và thương mại Xuân Hợp

Đại học Thủy lợi

2 Đặng Đình Thức 13/10/1986 001086044297
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Tổng công ty VIGLACERA Đại học Xây dựng

3 Nguyễn Văn Hùng 05/11/1994 040094037889
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn công 
nghiệp xây dựng Sao Mai

Đại học Vinh

4 Hà Tiến Sơn 28/01/1985 036085020535
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 
Điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty TNHH IPC Việt Nam
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh

5 Phạm Duy Tùng 13/06/1988 001088011345 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH MTV BĐS 
Đức Giang

Đại học Xây dựng

6 Mai Anh Tuấn 17/10/1981 036081000171
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và môi trường đô thị

Đại học Xây dựng

7 Tô Quang Trung 19/05/1987 034087007153
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
công trình Trường Thịnh

Đại học Xây dựng

8 Lưu Thanh Huy 09/08/1974 038074034755 Kỹ sư kỹ thuật viễn thông Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án VNPT-
Vinaphone

Đại học giao thông vận tải

9 Mai Thanh Sơn 28/04/1983 017083008596
Cử nhân Cao đẳng xây 
dựng dân dụng công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Ninh Hòa

Cao đẳng xây dựng số 1 - Bộ 
xây dựng

10 Đỗ Đức Nam 23/03/1976 033076002775
Kỹ sư kỹ xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và môi trường đô thị

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

11 Đỗ Chí Công 13/02/1973 033073000258 Kỹ sư Thủy Lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và môi trường đô thị

Đại học Thủy Lợi

12 Nguyễn Văn Lý 15/03/1970 001070043089 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP SJ Group Đại học Kiến Trúc Hà Nội
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13 Lê Văn Tuấn 05/04/1969 001069015233 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và môi trường đô thị

Đại học giao thông vận tải

14 Trần Anh Tuấn 19/11/1992 001092030906
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP Đầu tư và phát 
triển xây dựng Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải

15 Phạm Thị Luyến 08/04/1988 034188006379 Kỹ sư nhiệt điện Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn và 
Thiết bị năng lượng

Đại học Điện lực

16 Trần Đăng Học 24/08/1984 036084002465
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án III
Công ty Cổ phần tập đoàn 
Nagakawa

Đại học Giao thông vận tải

17 Trần Xuân Tuấn 09/08/1991 011091005708
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Antech

Đại học Đại Nam

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

18 Nguyễn Đình Hiếu 10/12/1989 033089004320
Kỹ sư Kỹ thuật Thủy 
điện và Năng lượng tái 
tạo

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và đầu 
tư xây dựng Hoàng Khang

Đại học Thủy Lợi

19
Nguyễn Thị Hà 
Trang

23/02/1998 025198010163
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
chuyên ngành Vật liệu và 
công nghệ xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng và Thương mại dịch vụ 
Hồng Lĩnh

Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng III

20 Lê Huy Sơn 06/12/1987 030087004690
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kinh tế Xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán và 
Định giá AAFC

Đại học Xây dựng

21 Hoàng Quang 19/05/1999 040099015906 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần xây dựng BGI Đại học Xây Dựng Hà Nội

22 Nguyễn Văn Nhuận 15/07/1984 001084046140
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ ngành xây 
dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần liên kết công 
nghệ xây dựng

Đại học giao thông vận tải

23 Nguyễn Quang Phú 26/06/1986 040086019757
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng 36

Đại học Vinh

24 Văn Duy Cường 27/10/1981 001081000743
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần kiến trúc và 
xây dựng TDC Việt Nam

Đại học Xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

25 Nguyễn Văn Lợi 23/05/1976 001076004261
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Dương Hòa

Đại học giao thông vận tải



26 Nguyễn Minh Phú 11/10/1992 035092000009
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Việt Nam

Đại học Phương Đông

Quản lý dự án II

27 Đinh Văn Nhuận 08/12/1988 001088022611
Kỹ sư Điện công nghiệp 
và dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và phát 
triển du lịch Vinaconex

Đại học Điện lực

28 Nguyễn Thanh Khởi 18/07/1985 035085000936
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 
nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và phát 
triển du lịch Vinaconex

Đại học Thủy Lợi

29 Đặng Quang Huy 29/01/1996 008096003979
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng và Thương mại dịch vụ 
Hồng Lĩnh

Đại học Giao Thông Vận Tải

30 Võ Anh Tuấn 22/08/1979 064079000084 Kiến trúc công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng và thương mại 
Happy House

Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí 
Minh

31 Dương Quang Minh 20/01/1984 010084035443 Kỹ sư Trắc địa Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng
Giang Sơn

Đại học Mỏ-Địa chất

32 Nguyễn Văn Thanh 15/03/1989 001089029027
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Định giá Xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư – 
hạ tầng xã Nội Bài

Đại học Phương Đông

33 Hoàng Xuân Cường 06/09/1992 025092009797
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án ĐTXD 
Huyện Cẩm Khê

Đại học Công nghệ Giao thông 
vận tải

34 Tạ Ngọc Minh 16/10/1998 001098011235 Kỹ sư Kỹ thuật Cơ Khí Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - 
tầng xã Yên Lãng

Học Viện nông nghiệp Việt 
Nam

35 Nguyễn Đức Ninh 02/08/1978 033078009138
Kỹ sư kỹ xây dựng cảng 
đường thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và môi trường đô thị

Đại học Xây dựng

36 Nguyễn Như Đức 26/04/1998 035098001687 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý đầu tư, phát triển 
đô thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Xây dựng Hà Nội

37 Nguyễn Hồng Thanh 04/07/1982 035082012839
kỹ sư xây dựng CT ngầm 
và mỏ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
BQL đầu tư, phát triển đô thị 
và quỹ đất khu vực 2

Đại Học Mỏ Địa Chất

38
Nguyễn Trọng 
Khanh

11/04/1989 001077015952
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư tư vấn 
và xây dựng TTC

Đại học Lương Thế Vinh

39 Trịnh Huy Trọng 10/04/1992 036092003999
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

III
Công ty cổ phần đầu tư tư vấn 
và xây dựng TTC

Đại học xây dựng

40
Nguyễn Bá Khương 
Duy

13/11/1998 001098012008 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 
tầng xã Ứng Thiên

Đại học Xây dựng



41 Hoàng Ngọc Văn 25/03/1982 002082001615 Kỹ sư Kỹ thuật điện năng Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà 
Giang – Công ty Dịch vụ Điện 
lực miền Bắc

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - 
Đại học Thái nguyên

42 Vũ Mạnh Đức 24/11/1997 002097003849
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà 
Giang – Công ty Dịch vụ Điện 
lực miền Bắc

Đại học Kinh tế kỹ thuật công 
nghiệp

43 Ngô Mạnh Tuấn 04/07/1989 025089008363
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng AGO

Đại học Công nghệ Giao thông 
vận tải

44 Nguyễn Thị Lý 10/05/1999 027199009751 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP xây dựng và dịch 
vụ thương mại Quý Hà

Đại học Xây dựng Hà Nội

00 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

45 Vũ Văn Chung 07/08/1983 035083001284 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý đầu tư, phát triển 
đô thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học thủy lợi

46 Đỗ Thị Hồng 19/08/1998 034198002988 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng IBL

Đại học Xây dựng

47 Vũ Thị Ngát 05/05/1972 001172002598 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn và xây 
lắp Toàn Cầu

Đại học xây dựng

48 Phạm Thị Mỹ Hạnh 10/01/1981 036181011007 Kỹ sư Kinh tế Thủy Lợi Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Contech 
Group

Đại học Thủy Lợi

49 Ngô Trung Kiên 09/10/1989 024089015133
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng Tân Yên

Đại học Thuỷ Lợi

50 Lê Thị Thanh Thảo 27/07/1990 001190018255 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Viện Quản lý đầu tư xây dựng Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

51 Lã Mạnh Thiện 05/06/1977 038077028736
Kỹ sư Quản trị kinh 
doanh GTVT

Định giá xây dựng III Công ty Truyền tải điện I Đại học Giao thông vận tải

52 Nguyễn Văn Bách 01/10/1974 001074045394 Kỹ sư xây dựng Cầu hầm Định giá xây dựng II Ban Quản lý dự án 4 Đại học Giao thông vận tải

53 Đồng Xuân Hồi 13/03/1984 031084015276
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
& công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Hải Phòng 
Invest

Đại Học Xây Dựng

54 Đỗ Hoàng Tùng 04/08/1977 001077015951
Kỹ sư xây dựng Dân 
Dụng Công Nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư tư vấn 
và xây dựng TTC

Đại học kiến trúc Hà Nội



55 Phùng Quang Nam 14/03/1994 001094041194 Kỹ sư trắc địa - bản đồ Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư – 
Hạ Tầng Xã Tiến Thắng

Đại học Thủy Lợi

56 Nguyễn Đức Thịnh 17/12/1977 036077004657
Kỹ sư xây dựng Dân 
Dụng Công Nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

II
Công ty cổ phần đầu tư tư vấn 
và xây dựng TTC

Đại học kiến trúc Hà Nội

57 Lê Đăng Ninh 27/01/1983 001083012908
Kỹ sư xây dựng công 
trình Biển - Dầu Khí

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty tnhh kiến trúc và xây 
dựng EC Vina

Đại học Xây Dựng

58 Vũ Thị Dịu 29/01/1996 034196003109 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Kiến tạo 
công trình Lộc Phát

Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Kiến tạo 
công trình Lộc Phát

59 Bùi Trần Tài 10/06/1991 001091010147 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng III Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Đại học Dân lập Đông Đô

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

60 Đỗ Thị Hà 24/07/1999 024199008839 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty CP đầu tư xây lắp AC trường đại học xây dựng hà nội

61 Hoàng Trọng Đại 01/09/1981 024081023606
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Tuyên Quang - Công ty Dịch 
vụ Điện lực Miền Bắc

Đại học công nghiệp Hà Nội

62 Lê Giang Thanh 15/06/1976 008076011853
Kỹ sư Điện khí hoá & 
Cung cấp điện

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Tuyên Quang - Công ty Dịch 
vụ Điện lực Miền Bắc

Đại học kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên

63 Hoàng Anh Tuấn 14/10/1974 008074012003
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Tuyên Quang - Công ty Dịch 
vụ Điện lực Miền Bắc

Đại học Công nghiệp Hà Nội

64 Phạm Trung Tuyên 14/10/1974 008074001803
Kỹ sư Điện khí hóa cung 
cấp điện

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà 
Giang – Công ty Dịch vụ Điện 
lực miền Bắc

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - 
Đại học Thái nguyên

65 Vũ Kim Chung 03/10/1992 036092024513
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
công trình Trường Thịnh

Trường ĐH Thuỷ lợi

66 Đào Thị Minh Hoa 01/11/1983 033183009180 Kỹ sư Xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty tnhh một thành viên 
TVXD Trường Phúc

Học viện kỹ thuật quân sự

Quản lý dự án III

67 Nguyễn Văn Đạt 29/04/1985 034085018632
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư và phát 
triển xây dựng Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải



68
Phùng Nguyễn 
Tuấn Hà

01/08/1983 056083000004
Kỹ sư Cơ giới hóa xây 
dựng giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư và phát 
triển xây dựng Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải

69 Nguyễn Thu Trang 04/09/1986 001186031646 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng phường Nghĩa Đô

Đại học Giao thông vận tải

70 Nguyễn Huy Giao 22/06/1985 030085005653
Kỹ sư đường hầm và 
Mêtro, ngành xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tập đoàn 
Nam Cường Hà Nội

Đại học Giao thông vận tải

71 Nguyễn Thu Thủy 12/08/1988 036188017016 Kỹ sư Cấp thoát nước Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Ecoteck Việt 
Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

72 Đào Văn Hiền 23/11/1987 001087025850
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại CNK Bắc Ninh

Đại học giao thông vận tải Hà 
Nội

Định giá xây dựng III

73 Bùi Tiến Mạnh 05/02/1985 037085013071
Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
ngành xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Giao thông vân tải

74 Bùi Thị Trang 15/08/1994 034194006794
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 
nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Thủy Lợi

75 Phan Ngọc Chung 24/10/1989 025089015630
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn Thiết 
kế Xây dựng Thương Mại 
Minh Khôi

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng II

76 Lê Thanh Tùng 26/12/1994 026094012646
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Giao thông vân tải

77 Nguyễn Thanh Hoa 01/05/1994 015194008989 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Công nghệ giao thông 
vận tải

78 Lê Đức Thuận 20/08/1984 017084008365
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban Quản lý dự án Đà Bắc Đại học Giao thông vận tải

419 Lê Văn Thỉnh 10/03/1973 034073004429
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA Hàng hải và 
Đường thủy

Đại học Giao thông vận tải Hà 
Nội

80 Đinh Quang Hiếu 12/09/1990 017090011967
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban Quản lý dự án Đà Bắc Đại học Xây dựng

81 Lê Văn Hưng 07/01/1995 040095025603
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và đầu 
tư P&T

Đại học Giao thông vận tải



82 Lê Bật Hùng 05/10/1981 038081011388 Kỹ sư điện kỹ thuật Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Điện Lực 
Trung Sơn

Đai học Bách Khoa Hà Nội

83 Phạm Công Hạnh 03/05/1977 027077000089 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH NIPPON 
KOEI Việt Nam International

Đại Học xây dựng

Định giá xây dựng III

84 Bùi Anh Hoàng 22/09/1989 002089010369
Kỹ sư xây dựng Cầu 
dường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án bảo trì 
đường bộ

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

85 Phạm Văn Quyết 15/02/1985 038085006671 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng Thủ Đô

Đại học công nghệ Đông Á

Định giá xây dựng III

86 Trịnh Văn Hùng 12/09/1996 038096004752
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Phượng 
Hoàng

Đại học Kiến trức Hà Nội

87 Nguyễn Bỉnh Hùng 29/07/1985 027085000389
Kỹ sư xây dựng ngành 
KT Công trình- Xây 
dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và môi trường Hà Nam

Đại học dân lập Phương Đông

88 Nguyễn Nông Hòa 29/06/1984 024084022262
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng Thủ Đô

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III

89 Nông Nguyễn Du 10/09/1993 004093003598
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Phượng 
Hoàng

Cao đẳng công nghiệp Phúc 
Yên

90 Đỗ Văn Điến 18/07/1995 036095015773
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Giao thông vân tải

91
Ngô Thị Hồng 
Nhung

20/12/1982 001182038749
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần AIC Hà Nội Đại học Xây dựng

92 Nguyễn Anh Sơn 18/02/1980 017080003635
Kỹ sư xây dựng Cầu- 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần liên kết công 
nghệ xây dựng

Đại học Giao thông vận tải

93 Mai Đăng Trình 29/03/1988 036088003129
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần liên kết công 
nghệ xây dựng

Đại học kiến trúc Hà Nội



94 Nguyễn Hải 25/09/1982 001082007742
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần vật tư, thiết bị 
và đầu tư xây dựng M.E.I

Đại học kiến trúc Hà Nội

95 Lã Xuân Hưng 28/10/1973 001073041206
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần AIC Hà Nội Đại học Xây dựng

96 Lương Ngọc Quý 06/04/1990 001090021123
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Quản lý dự án đầu tư xây dưng III
Công ty cổ phần đầu tư xây lắp 
Minh Quang

Đại học Xây dựng

97 Lê Minh Đức 07/05/1990 024090007317 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Phượng 
Hoàng

Đại học Mỏ địa chất

Định giá xây dựng III

98 Đỗ Minh Hà 19/01/1981 026081006670
Kỹ sư xây dựng công 
trình Biển- Dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển đô thị Hòa Phát

Đại học Xây dựng

99 Nguyễn Khoa Đức 30/08/1995 038095030045 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần phòng cháy 
chữa cháy Việt Nam

Đại học giao thông vận tải

100 Nguyễn Đức Khoa 03/01/1977 030077021532
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần liên kết công 
nghệ xây dựng

Đại học xây dựng

101 Kim Văn Huy 10/08/1981 026081008772
Kỹ sư Xây dựng công 
trình

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng và Thương mại Dịch vụ 
An Phát

Đại học Xây dựng

102 Hà Văn Thủy 30/05/1992 036092005176
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
bảo tồn công trình văn hóa 
Việt AEG

Trường Đại học Hàng Hải Việt 
Nam

103 Nguyễn Trung Kiên 28/03/1987 025087001049
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần tập đoàn 136 Đại học kỹ thuật công nghiệp

104 Trần Văn Thái 22/06/1988 017088004001
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây 
Dựng Công Trình Đầu Tư Hai 
Tian

Đại học Thủy Lợi

105 Nguyễn Văn Hường 10/08/1983 030083017681
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH Tân Hưng Trường Đại học xây dựng

106 Bùi Khắc Phong 06/12/1984 040084003325
Kỹ sư - Xây dựng Cầu - 
Đường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
XD Trọng Tín

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

107 Nguyễn Duy Tân 18/02/1991 034091002819
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
bảo tồn công trình văn hóa 
Việt AEG

Trường Đại học Hải Phòng



108 Trần Văn Điệp 08/02/1988 001088024511
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
và xây dựng Bắc Á

Trường Đại học Xây dựng

109
Nguyễn Thị Mai 
Hương

19/12/1972 001172043760 Kiến trúc sư Định giá xây dựng II
Công ty TNHH xây dựng và 
bảo tồn công trình văn hóa 
Việt AEG

Trường Đại học kiến trúc Hà 
Nội

110 Nguyễn Sĩ Nguyện 03/07/1982 034082006300
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án II
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
và xây dựng Bắc Á

Trường Đại học Giao thông vận 
tải

111 Lê Xuân Trường 20/11/1983 001083026454
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án III
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
và xây dựng Bắc Á

Trường Đại học Giao thông vận 
tải

112 Nguyễn Xuân Nam 15/04/1990 001090023060
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
và xây dựng Bắc Á

Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

113 Hồ Xuân Phát 19/08/1971 036071001468
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình Việt Nam

Trường Đại học xây dựng

114 Trần Bảo Nghĩa 04/09/1987 017087009770
Kỹ sư xây dựng Cầu- 
Hầm ngành xây dựng 
Cầu- Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
công trình giao thông và cơ giới

Đại học giao thông vận tải

115 Trương Anh Tú 20/10/1979 027079013270
Kỹ sư quy hoạch và quản 
lý GTVT đô thị ngành kỹ 
thuật khai thác kinh tế 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng 
công trình giao thông và cơ giới

Đại học giao thông vận tải

116 Nguyễn Văn Đông 14/12/1994 036094005976
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Giao thông vận tải

117 Nguyễn Văn Hưng 06/02/1979 038079002341 Kỹ sư Cơ khí Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư 
xây dựng và kiểm định xây 
dựng

Đại học Bách Khoa - Đại học 
Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh

118
Nguyễn Thị Thúy 
Hằng

10/04/1981 031181011546 Kỹ sư công trình thủy Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và xây 
lắp Toàn Cầu

Đại học Hàng Hải

Định giá xây dựng II

119 Nguyễn Văn Hải 24/10/1979 030079019344 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Xây dựng

120 Nguyễn Hồng Sơn 30/09/1997 001097011199 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn khảo 
sát thiết kế và thương mại 
Thành An

Đại học xây dựng Hà Nội

121 Trần Tuấn Anh 28/12/1988 031088004531
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Đàu tư và xây 
dựng 79

Đại học Hàng Hải

122 Giang Thiên Phong 08/09/1979 001079041724
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Tổng công ty Viglacera - CTCP Đại học giao thông vận tải



Định giá xây dựng III

123 Nguyễn Văn Tuấn 15/01/1989 024089016139
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần vật tư, thiết bị 
và đầu tư xây dựng M.E.I

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III

124 Hoàng Đức Tư 16/10/1988 001088031707
Kỹ sư kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án chuyên 
ngành quản lý bay

Đại học Bách Khoa Hà Nội

125 Nguyễn Nam Thanh 09/11/1975 038075001996 Kỹ sư hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Công ty Điện lực Sơn Tây Đại học Bách Khoa Hà Nội

126 Nguyễn Tuấn Anh 25/08/1980 008080005633
Kỹ sư Hệ thống điện, 
ngành Điện

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Tuyên Quang - Công ty Dịch 
vụ Điện lực Miền Bắc

Đại học Bách khoa Hà Nội

127 Nguyễn Hồng Tráng 19/07/1986 040086021676
Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Xây dựng 
Đại Thành

Đại học Duy tân

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

128 Bùi Văn Lịch 24/06/1978 031078005692
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tập đoàn An 
Thịnh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

129 Dương Hồng Sáng 08/09/1976 040076007784
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Sông Hồng Hà 
Nội

Đại học Xây Dựng Hà Nội

130
Nguyễn Mạnh 
Tưởng

24/01/1980 001080021569
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán và 
Định giá AAFC

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

131 Hoàng Văn Sơn 17/06/1991 001091006618
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư 
Xây dựng Sunco Việt Nam

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng III

132 Nguyễn Hữu Quyền 13/08/1997 036097019130
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Vật liệu xây dựng

Định giá xây dựng III Công ty CP X-land Đại học Xây Dựng

133 Nguyễn Thế Trung 08/12/1981 036081000703
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng phường Nghĩa Đô

Đại học Giao thông vận tải

134 Ngô Tiến Quân 16/04/1994 001094011383
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng phường Nghĩa Đô

Đại học kiến trúc Hà Nội



135 Nguyễn Đức Chung 01/10/1984 036084028970
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng Dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II CÔNG TY TNHH TCG LAND Đại học Dân Lập Phương Đông

136 Ngô Văn Khôi 16/09/1995 036095007422
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần quản lý đô thị 
Việt

Đại học Công nghệ Giao thông 
vận tải

Định giá xây dựng III

137 Nghiêm Xuân Hưng 19/02/1990 019090000969
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ thống 
điện

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Thái Nguyên – Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Bắc

Đại học Bách khoa Hà nội

138 Nguyễn Văn Tuấn 26/12/1977 011077028982
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Thủy nông – Cải tạo đất; 
Thạc sĩ Xây dựng Công 

Định giá xây dựng III
Viện Thủy điện và Năng lượng 
tái tạo

Đại học Thủy lợi

139 Trần Đăng Khoa 16/10/1979 010079007393
Kỹ sư Xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sơn Hà

Đại học Xây dựng

140 Nguyễn Vĩnh Tưởng 19/10/1976 001076024791
Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng phường Nghĩa Đô

Đại học kiến trúc Hà Nội

141 Nguyễn Ngọc Dũng 02/02/1994 030094012922
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP đầu tư xây dựng 
Ecodesign

Đại học giao thông

Định giá xây dựng II

142 Nguyễn Xuân Quang 23/04/1979 001079034075 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng quận Cầu Giấy

Đại học Xây dựng Hà Nội

143 Quách Huy Dũng 02/09/1980 031080019234 Kỹ sư xây dựng đường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần quản lý đô thị 
Việt

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

144
Nguyễn Chính 
Thành

07/09/1987 001087004360
Kỹ sư công nghệ vật liệu 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần quản lý đô thị 
Việt

Đại học Xây dựng Hà Nội

145 Phạm Việt Dũng 04/02/1984 045084000213
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - 
 Thủy điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng giao thông Đông Anh

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

146 Phạm Ngọc Hòa 20/01/1977 036077002138 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Đức Khang

Đại học Giao thông vận tải Hà 
Nội

147 Hoàng Văn Lực 10/10/1992 036092020390
Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Ban Quản lý dự án Đà Bắc Đại học Giao thông vận tải



Định giá xây dựng II

148 Hoàng Văn Tùng 05/08/1990 037090002373
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng 369

Đại học Công nghệ giao thông 
vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

149 Nguyễn Văn Sơn 13/12/1990 024090002347
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng hạ tầng Thiên Long

Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng II

150 Trịnh Thị Vân 28/10/1988 027188000984
Kỹ sư công nghệ ký thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP đầu tư xây dựng 
Ecodesign

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III

151 Đồng Hải Hưng 09/06/1984 017084000011
Kỹ sư Kinh tế - QTDN 
Dầu khí

Định giá xây dựng III
Viện Kinh tế và Hợp đồng xây 
dựng

Đại học Mỏ Địa chất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

152
Phan Thị Thúy 
Hằng

31/07/1999 036199002894 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng IBL

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

153 Lê Văn Đạt 23/10/1986 001086014997
Kỹ sư Công trình Thủy 
lợi

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần IDC Đông 
Dương

Đại học Thủy Lợi

154 Đặng Trần Tùng 12/02/1975 001075008497
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Đức Khang

Đại học Xây dựng Hà Nội

419 Vũ Văn Vui 28/02/1993 033093013874 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng TL 
89

Đại học Xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

156 Phạm Thị Bẩy 20/07/1993 030193000067 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
xây dựng Cầu Đường Việt

Đại học Giao thông vận tải

157 Phạm Thị Kim Liên 27/12/1999 036199006218 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
xây dựng Cầu Đường Việt

Đại học Xây Dựng Hà Nội



158 Trần An Thuyên 30/03/1985 040085030505
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật AQ

Đại học Giao Thông Vận Tải

159 Nguyễn Tuấn Minh 29/11/1984 030084004149
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kỹ sư Kinh tế & Quản lý 
Đô thị

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán và 
Định giá AAFC

Đại học Xây dựng

160 Hà Văn Thắng 14/11/1994 034094002499
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng công trình Thái Bình

Đại học Công nghệ Giao thông 
vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

161
Nguyễn Quang 
Trung

05/11/1979 019079000010 Địa chất công trình- ĐKT
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

II Ban quản lý dự án Thăng Long Trường Đại học mỏ địa chất

162 Hoàng Đình Nam 27/06/1986 040086027718
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty Cổ phần Domin tư vấn 
và Đầu tư xây dựng

Trường Đại học xây dựng

163 Nguyễn Tuấn Khanh 25/08/1993 040093017066 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Vĩnh Cửu Miền Bắc

Trường Đại học Vinh

164 Nhân Mạnh Hùng 12/04/1984 031084013682 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty cổ phần Tư vấn và 
Xây dựng Bắc Việt

Trường Đại học kiến trúc Hà 
Nội

165 Lừu Văn Hoàng 01/02/1996 019096004013
Kỹ sư kỹ thuật điện , điện 
tử

Định giá xây dựng III
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KT Xanh

Trường Đại học kỹ thuật công 
nghiệp – Đại học Thái Nguyên

166 Nguyễn Bắc Vũ 12/09/1998 001098006994 Công nghệ kỹ thuật mỏ Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ xây dựng Công nghệ 
mới

Trường Đại học mỏ địa chất

167 Nguyễn Tiến Dũng 30/07/1983 030083007091
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Ban quản lý dự án Thăng Long
Trường Đại học giao thông vận 
tải

168 Nguyễn Trọng Tấn 09/07/1980 001080012077
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Dương Hòa

Đại học Xây dựng

169 Ngô Văn Hải 01/06/1983 035083000924
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dung & Công nghiệp 
ngành Kỹ thuật xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Vinhomes Đại học Dân Lập Duy Tân

170 Đỗ Xuân Thể 05/05/1978 034078002027
Kỹ sư Xây dựng Công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật AQ

Đại học Xây Dựng

171 Trịnh Quang Toàn 25/10/1994 025094007836
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 
công xã Tam Nông

Đại học Công Nghệ Giao 
Thông Vận Tải

172 Hà Văn Tấn 13/10/1988 008088000305
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật AQ

Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 
- Đại học Thái Nguyên



173 Phương Hoài Nam 19/08/1983 001083010769 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Sơn Tây Đại học Bách khoa Hà Nội

174 Đặng Công Doanh 06/10/1984 031084012629
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật AQ

Đại học Hàng Hải

175 Nguyễn Quang Đại 31/05/1985 025085000432
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại ND

Đại học Xây dựng

176 Nguyễn Thị Ngọc 24/11/1984 027184006656
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty TNHH IPC Việt Nam Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

177 Nguyễn Đình Nam 18/10/1971 001071021627 Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Dương Hòa

Đại học Thủy lợi Hà Nội

178 Trần Văn Ngoan 15/12/1972 040072000006 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Việt Nam

Đại học xây dựng

179 Hoàng Hồng Hạnh 15/08/1985 004185006558 Kỹ sư công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng giao thông Đông Anh

Đại học Thủy lợi

180 Lê Thanh Hải 27/05/1989 035089005057
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Tổng công ty Viglacera - CTCP Đại học giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

181 Nguyễn Mạnh Quân 06/01/1985 001085005123
Kỹ sư dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án chuyên 
ngành quản lý bay

Đại học Quốc gia Xây dựng và 
Kiến trúc Kyiv

182 Hoàng Văn Luân 14/08/1981 037081000885
Kỹ sư Xây dựng đường 
bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Đầu tư và Tư 
vấn APEC Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

183 Nguyễn Văn Tài 24/01/1998 042098010008
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án Hàng hải và 
Đường thủy

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

184 Nguyễn Văn Nhâm 06/08/1992 001092002020
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư năng 
lượng xây dựng thương mại 
Hoàng Sơn

Đại học Điện lực



185 Nguyễn Xuân Huy 21/05/1992 001092033112 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Quản lý dự án II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Dương Hòa

Học viện kỹ thuật quân sự

186 Lê Minh Hải 20/08/1982 025082016475
Kỹ sư Thủy Lợi ngành 
công trình Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
Toàn Phát Phú Thọ

Đại học Thủy Lợi

187 Nguyễn Văn Thành 01/03/1983 040083002476
Kỹ sư xây dựng ngành kỹ 
thuật công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng 
Hồng Thành

Đại học dân lập Phương Đông

188 Nguyễn Văn Tụ 22/06/1987 001087031718
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty CP tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Việt Nam

Đại học Xây dựng

189 Triệu Văn Long 03/04/1998 036098010827 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Viện Kinh tế và Hợp đồng xây 
dựng

Đại học Xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

190 Trần Xuân Nguyên 07/07/1994 037094005019 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần Lộc Việt Đaại học Giao thông Vận tải

Định giá xây dựng III

191 Phạm Quang Vũ 15/07/1984 033084016063
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Hưng Yên

Đại học Lương Thế Vinh

192 Nguyễn Quang Hiệp 02/10/1988 001088039145 Kiến trúc công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Tổng công ty Viglacera - CTCP Đại học Kiến trúc

193 Lê Ngọc Vinh 14/04/1985 040085041610
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật AQ

Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng III

194 Mai Đức Tuấn 15/06/1969 001069027080
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần Thanh Bình 
Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

195 Phan Thanh Tâm 29/10/1976 040076000587
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần Lộc Việt Đai học Kiến trúc Hà Nội

196 Hoàng Thị Hường 15/05/1983 031183021986
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng quận Kiến An

Đại học Dân lập Hải Phòng

197 Phạm Tú Anh 14/07/1987 034087006770
Kỹ sư xây dựng cầu-
đường ngành xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và thương mại Nam 
Thắng

Đại học giao thông vận tải



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

198 Đỗ Quốc Phương 13/09/1972 001072016849 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III CÔNG TY TNHH TCG LAND Đại học Kiến trúc Hà Nội

199 Phùng Quang Đạo 07/03/1992 001092036125 Kỹ sư kỹ thuật đô thị Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
DMT Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

200 Trần Văn Vinh 07/02/1965 019065005768
Kỹ sư điện – Điện khí 
hoá xí nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KT Xanh

Trường Đại học công nghiệp 
Thái Nguyên

201 Hoàng Mạnh Cường 06/08/1988 031088021224
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết 
kế ADA và cộng sự

Đại học Hàng Hải

202 Phạm Ngọc Nam 16/10/1979 030079000124
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học giao thông vận tải

203 Phạm Văn Việt 22/02/1980 030080000359 Kỹ sư xây dựng Cầu Hầm Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
và xây dựng Việt Hà

Đại học Giao Thông vận tải Hà 
Nội

204 Nguyễn Lai Thọ 04/07/1983 038083012367
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng và Kiểm định Xây 
dựng

Đại học Xây dựng

205 Trần Thế Hùng 26/04/1985 036085028169
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng và Kiểm định Xây 
dựng

Đại học Xây dựng

206 Trần Việt Hưng 25/10/1990 026090002408
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần Quảng Tây Đại học Xây dựng

207 Nguyễn Minh Ngọc 23/03/1969 001069026947
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp
Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi-

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng và Kiểm định Xây 
dựng

Đại học xây dựng Hà Nội

208 Phan Văn Sở 07/03/1993 040093022866
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

209 Lê Mạnh Cường 18/07/1983 038083016617
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư 
Xây dựng Sunco Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III



210 Nguyễn Tiến Hoàng 22/01/1979 001079049505 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn khảo 
sát thiết kế và thương mại 
Thành An

Đại học xây dựng

211 Lê Văn Tiến 30/04/1985 038085000682 Kỹ sư cầu đuồng bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Đức Khang

Đại học Giao thông vận tải

212 Lê Văn Sản 03/04/1969 033069006268 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

213 Nguyễn Xuân Tùng 09/11/1985 034085001511
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng công trình Thái Bình

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

214 Vũ Khánh Toàn 29/01/1970 020070005147 Kỹ sư Điện Xí nghiệp Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Công nghiệp Thái 
Nguyên

215 Nguyễn Xuân Thái 22/09/1982 027082012213 Kỹ sư Tự động hóa Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

216 Hoàng Minh Hùng 09/02/1974 020074008405 Kỹ sư Liên ngành cơ điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

217 Đặng Tiến Hiệp 05/01/1972 020072009282 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

218 Hoàng Ngọc Nam 07/02/1985 027085005533 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Điện lực

219 Đào Văn Đức 08/04/1986 024086019589 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học kỹ thuật Công nghiệp

220 Nguyễn Ninh Giang 02/08/1978 020078000207 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Bách khoa Hà Nội

221 Hoàng Phạm Thành 19/09/1997 020097005139
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, Điện tử Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Điện lực

222 Bùi Thùy Linh 25/09/1996 020196000313
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật Điện, điện tử

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Điện lực

223 Nguyễn Đức Tùng 02/04/1987 040087042198
Kỹ sư xây dựng ngành 
xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Zenitaka Việt 
Nam

Đại học Xây dựng

224
Nguyễn Tường 
Trình

19/05/1991 025091007635
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty trách nhiễm hữu hạn 
TOGIA Việt Nam

Đại Học Giao Thông Vận Tải



225 Cao Phan Anh 30/07/1994 038094032063
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 
xây dựng Như Đạt Home

Đại học Công nghệ giao thông 
vận tải

226 Nguyễn Minh Đức 12/10/1992 001092045867 Kỹ sư Quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Tổng công ty VIGLACERA - 
CTCP

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

227 Hoàng Anh Tuấn 29/12/1972 017072001681
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 
Triển Công Nghệ Sông Hồng 
Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

228 Nguyễn Văn Thanh 02/08/1989 027089009052
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty TNHH Tất Thắng Đại Học Xây Dựng

229 Nguyễn Tiến Tùng
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Thủy nông - Cải tạo đất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần cơ điện TLC 
Việt Nam

Đại học Thủy Lợi

16/02/1983 034083013286 Định giá xây dựng III

230 Phùng Minh Hiếu 10/08/1980 020080007984 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên

231 Hoàng Mạnh Lâm 02/11/1970 020070001135 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Bách khoa Hà Nội

232 Nguyễn Anh Tuấn 11/12/1984 015084011181
Kỹ sư Tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên

233 Trần Văn Ninh 09/11/1972 030072037182
Kỹ sư Điện khí hóa - 
Cung cấp điện

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

234 Trương Bá Tự 23/08/1979 038079014792 Kỹ sư Cầu Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công Ty TNHH MTV kỹ thuật 
xây dựng Việt Nam

Trường Đại học Dân Lập 
Phương Đông

235 Vũ Mạnh Cường 20/08/1977 025077013844
Kỹ sư Xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng T&C

Đại học Xây dựng

236 Nguyễn Thành Công 28/04/1984 031084009357 Kỹ sư công trình thủy Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
và đầu tư xây dựng An Thịnh

Đại học Hàng hải Việt Nam

Định giá xây dựng II

237
Nguyễn Thị Thu 
Hương

15/02/1980 036180009410
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình Việt Nam

Đại học giao thông vận tải

238 Trần Mạnh Quân 04/12/1982 001082001687
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
đường bộ

Quản lý dự án II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Dương Hòa

Đại học giao thông vận tải



239
Nguyễn Phạm Hùng 
Sơn

27/12/1985 001085023832
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Dương Hòa

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng II

240 Võ Xuân Quang 24/06/1968 001068015135 Kỹ sư đô thị Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Falcon Việt 
Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

241 Hoàng Văn Ngâm 25/07/1987 020087010982
Kỹ sư Tự động hoá 
XNCN

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp -
Đại học Thái Nguyên

242 Nguyễn Thu Thủy 06/08/1991 036191011762
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Ban quản lý dự án Thăng Long
Trường Đại học giao thông vận 
tải

243 Tạ Hữu Phú 03/07/1991 037091001095
Công nghệ kỹ thuật Vật 
liệu xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty CP Khoáng nóng 
Thanh Thuỷ

Trường Đại học xây dựng

244 Ngô Thế Cường 09/01/1983 037083005014
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty cổ phần đầu tư và xây 
dựng HP Land

Trường Đại học xây dựng

245 Vũ Văn Đức 14/10/1995 036095017762
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Công ty TNHH Mai Thanh Trường Đại học xây dựng

Kỹ sư điện – Điện khí 
hoá xí nghiệp

Định giá xây dựng III

246 Nguyễn Đức Tuyên 10/10/1987 040087028984
Kỹ sư xây dựng Môi 
trường Đô thị và Khu 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty Cổ phần Domin tư vấn 
và Đầu tư xây dựng

Trường Đại học xây dựng

247 Hoàng Văn Quang 27/02/1985 024085010999
Kỹ sư xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
thành phố Bắc Giang

Trường Đại học mỏ địa chất

Định giá xây dựng III

248 Đỗ Xuân Huân 12/11/1989 024089002964
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
Vinaincon

Trường Đại học xây dựng

249 Nguyễn Văn Hòa 09/07/1981 024081001405
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Ban QLDA Đầu tư xây dựng 
thành phố Bắc Giang

Trường Đại học dân lập 
Phương Đông

Định giá xây dựng III



250 Phạm Trung Hiếu 30/09/1983 034083022930
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Công ty TNHH Phương Anh Đại học Kiến Trúc Hà Nội

251 Đỗ Ngọc Huy 25/03/1983 035083009881 Kỹ sư công nghiệp PTNT
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

II
Trung tâm phát triển quỹ đất 
thành phố Phủ Lý

Trường Đại học Lâm Nghiệp

252 Nguyễn Văn Trưởng 14/07/1988 036088017865 Kỹ sư cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty CP Khoáng nóng 
Thanh Thuỷ

Trường Đại học thuỷ lợi

253 Ngô Văn Thắng 07/07/1987 036087003746 kỹ sư Cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty CP Khoáng nóng 
Thanh Thuỷ

Trường Đại học kiến trúc Hà 
Nội

254 Nguyễn Thành Đạt 12/01/1985 033085004304
Kỹ thuật xây dựng công 
trình Giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Ban quản lý dự án Thăng Long Trường Đại học xây dựng

255 Nguyễn Văn Giang 28/09/1979 001079035281 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án Hàng hải và 
Đường thủy

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

256 Dương Văn Thạch 13/05/1980 034080000914 kỹ sư Cơ khí
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty TNHH Đầu tư 
Thương mại và Sản Xuất Hưng 
Vượng

Trường Học viện kỹ thuật Quân 
sự

257
Nguyễn Mạnh 
Dương

05/01/1986 033086007681 Kỹ sư Kỹ thuật điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Nông nghiệp Hà Nội

258 Phạm Ngọc Việt 12/11/1983 019083010406 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng II Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Bách khoa Hà Nội

259 Phạm Đức Cường 30/11/1973 020073008552
Kỹ sư Điện khí hóa cung 
cấp Điện

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

260 Phạm Hợp 02/06/1986 020086010704 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Điện lực

261 Lộc Tuấn Tú 26/06/1984 020084000536
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành hệ thống 
điện

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Bách khoa Hà Nội

262 Hoàng Văn Thìn 09/02/1975 020075002404
Kỹ sư Điện khí hóa Xí 
nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

263 Ma Thị May 05/10/1979 020179002648
Kỹ sư liên ngành Cơ -
Điện

Định giá xây dựng II Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học kỹ thuật Công nghiệp

264 Nguyễn Đình Bình 16/07/1971 027071012101 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên



265 Nguyễn Hữu Tung 17/01/1993 033093009391 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng và Kiểm định Xây 
dựng

Đại học Điện Lực

266 Đàm Văn Phủ 17/11/1969 020069008247 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Bách khoa Hà Nội

267 Nguyễn Văn Huy 05/10/1987 033087003929 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên

268 Đào Tất Thắng 16/10/1983 033083004377
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên
Đai học Sư phạm Kỹ thuật 
Hưng Yên

269 Nguyễn Đăng Mạnh 17/02/1984 031084023238 Kỹ sư công trình thủy Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và phát triển Thiên Đức

Đại học Hàng Hải

270 Nguyễn Tiến Hợp 12/10/1979 035079002358
Kỹ sư xây dựng Cầu – 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư 
vấn Viễn Đông

Đại học Giao thông Vận tải

271 Nguyễn Công Sơn 21/10/1984 030084025972 Kỹ sư điện khí hóa Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Mỏ - Địa chất

272 Nguyễn Văn Thủy 07/08/1979 038079001052
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng và Kiểm định Xây 
dựng

Đại học Thủy lợi

273 Đoàn Văn Khánh 04/07/1978 030078015563
Kỹ sư xây dựng ngành 
xây dựng Cảng- Đường 
thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Quang Minh

Đại học xây dựng

274
Nguyễn Văn 
Nhượng

25/06/1973 033073006983
Kỹ sư điện khí hóa - 
cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Kỹ thuật công nghiệp

275 Ngô Thị Liễu 18/01/1994 034194004975 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tập đoàn xây 
dựng Nam Sông Hồng

Đại học Xây dựng

276 Vũ Cao Cường 15/12/1979 036079008028
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Thủy điện

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng và Kiểm định Xây 
dựng

Đại học Thủy lợi

277 Đỗ Văn Hùng 04/11/1992 035092001790
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
(Xây dựng xây dụng và 
công nghiệp)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 
Quảng Lợi

Đại học Hàng hải Việt Nam

Định giá xây dựng III

278 Hoàng Văn Long 09/07/2000 020200005521
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây 
dựng; Kỹ sư thực hành 

Định giá xây dựng III
Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tam Nông

Đại học Công Nghệ Giao 
Thông Vận Tải; Cao đẳng Xây 
dựng số 1

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



279 Vũ Đức Toàn 18/11/1984 033084013102
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Đầu Tư NNP Đại học Dân Lập Đông Đô

280
Nguyễn Đức Hoàng 
Huy

17/03/1986 030086008618 Kỹ sư Máy xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP Tư vấn quản lý dự 
án và Đầu tư Nam Việt

Đại học Giao thông vận tải

281 Đỗ Anh Dương 03/12/1993 001093012810 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
huyện Đan Phượng

Đại học xây dựng

282 Nguyễn Viết Hiếu 07/08/1990 001090012872 Kỹ sư quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
huyện Đan Phượng

Đại học xây dựng

283 Đoàn Thị Hà 04/07/1995 036195017212 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ PCCC Hà Thành

Trường Đại học giao thông vận 
tải

284 Trần Văn Dũng 30/07/1979 024079009234
Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III Ban quản lý dự án Thăng Long
Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

285 Trịnh Quốc Hùng 22/10/1998 037098000087
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn công 
nghệ, thiết bị và Kiểm định xây 
dựng - CONINCO

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

286 Nguyễn Phan Quang 14/08/1994 001094038686 Kỹ sư tài nguyên nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA Đầu tư - Hạ Tầng 
Xã Đa Phúc

Đại học Thủy lợi

287
Trương Thành 
Quyết

01/08/1983 001083025601 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn ĐTXD 
công trình văn hóa Thời Đại

Đại học Xây dựng

288 Nguyễn Trung Kiên 05/11/1985 017085000744
Kỹ sư công trình Thủy 
Điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây 
Dựng Công Trình Đầu Tư Hai 
Tian

Đại học Thủy Lợi

289 Nguyễn Hoàng Tân 09/03/1994 068094009444 Kỹ sư kỹ thuật nhiệt Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Cơ nhiệt điện 
lạnh Bách Khoa

Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí 
Minh - Đại Học Bách Khoa

290 Hoàng Xuân Hợp 04/02/1990 036090016559
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty tnhh kiến trúc và xây 
dựng Hoàng Giang

Đại học Lương Thế Vinh

291 Phạm Ngọc Giang 03/06/1987 034087022826
Cao đẳng xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV TMT 
Đông Dương

Cao đẳng xây dựng số 1

292 Lê Huy Doan 30/06/1972 001072013043
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty CP Coninco công 
nghệ xây dựng và môi trường

Đại học kiến trúc Hà Nội

293 Trương Ngọc Tuấn 19/11/1975 027075013455
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
& công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty CP Coninco công 
nghệ xây dựng và môi trường

Đại học xây dựng Hà Nội

294 Đỗ Ngọc Sơn 07/09/1981 001081015416
Kỹ sư quy hoạch Đô Thị - 
 Nông Thôn

Định giá xây dựng III
Công ty CP Coninco công 
nghệ xây dựng và môi trường

Đại học kiến trúc Hà Nội



295 Nguyễn Hải Thành 26/01/1978 011078000792
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty CP Coninco công 
nghệ xây dựng và môi trường

Đại học xây dựng

296 Đào Thị Hương 12/03/1996 036196000159 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thiết bị và 
chuyển giao công nghệ phòng 
cháy international

Trường Đại học xây dựng

297 Nguyễn Thu Trang 06/11/1999 024199008666 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ PCCC Hà Thành

Trường Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

298
Đoàn Thị Diễm 
Thành

13/11/1999 045199001912 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ PCCC Hà Thành

Trường Đại học giao thông vận 
tải

299 Hoàng Công Tuyển 19/08/1985 001085026983
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP đầu tư xây dựng và 
tư vấn TH Nghệ An

Đại học giao thông vận tải

300
Bùi Thị Phương 
Hằng

07/11/1989 030189011384
Cử nhân Kinh tế (chuyên 
ngành Kinh tế xây dựng)

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư 
HACOM HOLDINGS

Đại học Hải Phòng

301 Trịnh Bá Duy 27/07/1985 027085012519 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Việt Nam

Đại học Xây Dựng

302 Phan Hữu Hùng 05/07/1967 001067008204
Kỹ sư xây dựng- ngành 
xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
huyện Đan Phượng

Đại học kiến trúc Hà Nội

303 Nguyễn Thanh Sơn 13/10/1996 034096002861
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Điện lực

304 Phạm Tuấn Ngọc 26/01/1996 030096009071
Kỹ sư kỹ thuật điện - 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Hải Dương

305 Trương Tuấn Anh 27/11/1997 001097004150
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Kiến trúc Hà Nội

306 Phạm Lâm Tới 22/10/1997 033097006145
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Điện lực

307 Tạ Đức Hiệp 06/05/1992 034092003708 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng phường Nghĩa Đô

Đại học Giao thông vận tải

308 Đinh Xuân Mạnh 09/05/1990 040090007120
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Xây dựng 
Đại Thành

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

309 Nguyễn Minh Nghĩa 19/08/1978 038078000184
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Tin học xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng NDA

Đại học Xây dựng



Định giá xây dựng II

310 Phạm Thị Mai 02/02/1994 034194002090 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng NDA

Đại học Xây dựng

311 Nguyễn Công Tùng 16/08/1984 001084011394
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng NDA

Đại học Xây dựng

312 Nguyễn Quốc Tuấn 27/12/1986 035086000549
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Quản lý dự án III
Công ty TNHH Tư vấn Thiết 
kế và Xây lắp Thành Đạt

Trường đại học sư phạm kỹ 
thuật Hưng Yên

Định giá xây dựng III

313 Phan Đức Thắng 03/09/1980 001080014177
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Quảng Đông

Đại học Lương Thế Vinh

314 Nguyễn Văn Hoan 23/08/1993 035093001964 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn công 
nghệ, thiết bị và Kiểm định xây 
dựng - CONINCO

Đại học Giao Thông Vận Tải

315 Dương Đăng Minh 04/04/1991 001091048204 Kỹ sư quản lý đô thị Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Trung tâm Kết cấu hạ tầng xây 
dựng - Cục Kết cấu hạ tầng 
xây dựng -BXD

Đại học Kiến trúc Hà Nội

316 Đoàn Thanh Trà 19/05/1991 033091006825 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Hoàng Vương 
Hưng Yên

Học viện kỹ thuật quân sự

Định giá xây dựng III

317 Bùi Văn Nhường 28/09/1990 035090000781 Kỹ sư kỹ thuật cơ khí Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Phát triển xây 
dựng và thương mại dịnh vụ 
Hoàng Anh

Đại học Giao thông vận tải

318 Phạm Văn Đạt 06/01/1984 037084000135
Kỹ sư Công trình Giao 
thông thành phố ngành 
Xây dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Tổng công ty VIGLACERA Đại học Giao Thông Vận Tải

319 Lành Văn Hợp 16/10/1982 020082000857 Kỹ sư kỹ thuật điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - 
Đại học Thái Nguyên

320 Lê Thị Dung 01/11/1995 033195004315
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 
tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên
Học viện Nông Nghiệp Việt 
Nam

Định giá xây dựng III

321 Nguyễn Bá Ninh 27/11/1987 010087000073 Cử nhân Kỹ thuật điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Chu Văn An



Định giá xây dựng III

322 Phạm Thị Duyên 25/11/1977 034177015224 Kỹ sư điện nông nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Nông nghiệp I

Định giá xây dựng III

323 Hoàng Ngọc Tú 06/12/1979 034079009090 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Điện Lực

324 Trịnh Xuân Nguyện 14/12/1985 038085038675
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư 
phát triển An Hưng Phát

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

325 Phạm Xuân Chung 11/06/1976 031076008783
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty CP Đầu Tư NNP Đại học Kiến Trúc Hà Nội

326 Nguyễn Minh Tiến 26/04/1976 001076011416
Kỹ sư kĩ thuật khai thác 
kinh tế vận tải

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây lắp giao 
thông công chính

Trường Đại học giao thông vận 
tải

327 Nguyễn Xuân Thành 04/08/1980 033080000579
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ thống 
điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Bách Khoa Hà Nội

328 Lưu Hải Dương 21/05/1978 035078006214 Kỹ sư ngành Địa chính Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Mỏ - Địa Chất

329 Lê Đức Lương 30//05/1991 034091009835 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển Dragonventures

Đại học quốc tế Bắc Hà

330 Nguyễn Thành Tài 16/10/1986 034086008157
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
hạng 2

III
Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển Dragonventures

Đại học dân lập Hải Phòng

331 Vũ Phương Anh 21/09/1992 036192017961
Cử nhân ngành kinh tế 
tài nguyên thiên nhiên

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Giá xây dựng Đại Học Thủy Lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

332 Vũ Văn Giang 15/04/1978 030078014532
Kỹ sư Kỹ sư Thủy Lợi 
ngành Công trình Thủy 
Điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Thủy Lợi

333 Nguyễn Bá Thuận 10/05/1984 035084003087
Kỹ sư Đường hầm và 
Metro ngành Xây dựng 
Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Giao thông vận tải

334 Nguyễn Thanh Tùng 29/09/1988 034088007017 Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển Dragonventures

Đại học giao thông vận tải



335 Chu Văn Tình 16/06/1991 020091009721
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, Điện tử Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Hưng Yên

336 Nguyễn Hồng Giang 17/08/1983 001083021626
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Cơ Khí và Xây 
dựng Ánh Dương

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

337 Đỗ Đình Chinh 21/04/1986 038086014276
Kỹ sư Công trình giao 
thông công chính ngành 
Xây dựng cầu - đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP Tư vấn quản lý dự 
án và Đầu tư Nam Việt

Đại học Giao thông vận tải

338 Nguyễn Tuấn Anh 25/03/1972 020072001392
Kỹ sư Liên ngành cơ - 
điện

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Công nghiệp Thái 
Nguyên

339 Hoàng Ngọc Mai 18/12/1997 035197004654 Kỹ sư Kỹ thuật điện Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 
và xây lắp Thành Đạt

Đại học Bách Khoa Hà Nội

340 Lê Thị Hiền 30/12/1979 022179001004 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng II
Công ty dịch vụ điện lực miền 
bắc

Đại học Bách Khoa Hà Nội

341 Hoàng Văn Bảo 19/05/1973 004073006591 Kỹ sư liên ngành cơ điện Định giá xây dựng III
Xí nghiệp dịch vụ điện lực cao 
bằng

Đại học kỹ thuật công nghiệp

342
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

27/07/1987 001087021094
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng C 
BHI

Đại học xây dựng

343 Lý Thanh Tú 22/09/1979 020179006199 Kỹ sư Điện năng Định giá xây dựng II Công ty Điện lực Lạng Sơn
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên

344 Lê Hoàng Anh 03/04/1985 038085000132
Kỹ sư xây dựng Đường 
bộ ngành xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng C 
BHI

Đại học giao thông vận tải

345 Lê Viết Hải 09/02/1979 038079000382 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Đại học Bách Khoa Hà Nội

346 Trần Nam Bình 01/07/1977 035077008254 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Giao thông vận tải

347 Vũ Tiến Đô 30/11/1988 030088009680
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
& công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần xây dựng Hạ 
tầng Việt Hưng

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

348 Nguyễn Văn Phương 24/08/1980 035080006940
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường ngành Xây dựng 
Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Giao thông vận tải

349 Lê Mỹ Hảo 08/06/1992 001192009298 Kiến trúc sư Kiến 4 Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết 
kế Xây dựng Công trình Thăng 
Long

Đại học Chu Văn An

350 Nguyễn Quốc Anh 06/08/1992 033092004329 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết 
kế Xây dựng Công trình Thăng 
Long

Đại học Xây dựng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

351 Nguyễn Trung Hiếu 29/09/1983 040083020248
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn thiết kế và 
xây dựng Châu Anh

Đại Học Xây Dựng

352
Bùi Thị Thúy 
Hường

05/11/1992 040192022379
Kỹ sư Kỹ thuật tài 
nguyên nước

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và thương mại Minh Vân

Đại học Thủy Lợi

353 Nguyễn Văn Vượng 25/05/1988 035088000341
Kỹ sư Xây dựng Xây 
dựng Dân dụng Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 
và xây lắp Thành Đạt

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

354
Nguyễn Thị Thùy 
Dung

27/12/1994 030194015559 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Điện lực

355 Đặng Văn Sông 08/08/1979 033079009584 Kỹ sư điện nông nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Nông nghiệp I

356 Lương Hòa Hải 18/05/1989 001089033455 Kỹ sư quản lý năng lượng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Điện lực

357 Nguyễn Văn Quyết 07/04/1984 001084023811 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP đầu tư xây dựng 
Huy Thành

Đại học Kiến trúc Hà Nội

358 Lê Xuân Tuấn 03/06/1994 038094001429
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Linh An

Đại học Thủy lợi

359 Phạm Minh Tú 19/12/1970 003507001069
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Giao thông vận tải

360 Lê Hải Hưng 03/10/0198 026085001188
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ, thiết bị và kiểm định xây 
dựng Coninco

Đại học Công nghệ giao thông 
vận tải

361 Vũ Văn Phúc 02/10/1989 024089016101
Kỹ sư xây dựng chuyên 
ngành kỹ thuật xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Thành Đạt 
Lạng Sơn

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Định giá xây dựng II

362 Nguyễn Đăng Thuần 13/10/1975 035075016787
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường ngành Xây dựng 
Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Giao thông vận tải

363 Hoàng Xuân Thoại 04/03/1984 024084008447
Kỹ sư Máy xây dựng 
ngành cơ khí chuyên dùng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn công 
nghệ, thiết bị và Kiểm định xây 
dựng - CONINCO

Đại học Giao Thông Vận Tải

364 Nguyễn Hồng Giang 04/02/1978 034078006968 Kỹ sư điện tử - viễn thông Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tin Học – 
Viên Thông Hàng Không

Đại học Bách Khoa Hà Nội



Định giá xây dựng III

365 Trịnh Đình Tấn 15/12/1984 037084001240
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng ASTRA

Đại học Giao Thông Vận Tải

366 Trần Ngọc Hòa 06/04/1987 040087020800
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Apave Châu Á 
– Thái Bình Dương

Đại học Vinh

367 Khuất Triệu Khánh 08/09/1985 001085037764
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn công 
nghệ, thiết bị và Kiểm định xây 
dựng - CONINCO

Đại học Xây Dựng

368 Phạm Anh Tú 25/03/1998 001098008777 Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Linh An

Đại học Xây dựng Hà Nội

369 Vũ Hữu Dụng 26/03/1993 036093000035
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Tổng công ty VIGLACERA-
CTCP

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

370
Đặng Thị Thu 
Hường

02/06/1994 030194011131 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Linh An

Đại học Xây dựng

371 Phùng Thị Dung 08/07/1987 033187004743 Kỹ sư Trắc địa Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng số 
1

Đại học Mỏ - Địa Chất

372
LươngThị Mỹ 
Trang

03/08/1997 001197010631 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng và thương mại Etacons

Đại học Kiến trúc Hà Nội

373 Nguyễn Ngọc Hòa 02/05/1987 038087051355
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần TV xây dựng 
Constech Việt Nam

Đại học Xây dựng

374 Phạm Kim Huân 27/01/1984 033084007742
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
đường

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần SBTECH Đại học Giao thông vận tải

375 Phạm Văn Hưng 28/07/1986 037086000340
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Thương Mại và 
Đầu Tư Toàn Phát

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

376 Trần Đình Lý 09/08/1984 038084000650 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Thành Công 
Hoành Bồ

Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

377 Lương Thế Hào 09/06/1986 040086014704
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô 
thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn QLDA 
xây dựng Manpro

Đại học Kiến trúc Hà Nội

378 Trần Hồng Quân 26/01/1987 035087002197 Kỹ sư Xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án 46/ Bộ tổng 
tham mưu

Học viện Kỹ thuật quân sự



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

379 Bùi Trung Khiên 30/04/1986 034086009637
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư thương 
mại HK HOMES

Đại học Xây Dựng

380 Nguyễn Việt Hùng 23/03/1984 027084004660
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Công nghệ vật liệu xây 
dựng

Định giá xây dựng II Công ty CP VINHOMES Đại học Xây Dựng

381 Nguyễn Huy Hoàng 26/01/1991 024091002400
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Thư Lâm

Đại học Xây Dựng

382 Tạ Diên Quang 02/03/1980 025080002985
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Đầu Tư NNP Đại học Kiến Trúc Hà Nội

383 An Thị Hoài 15/12/1988 030188017033 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng CONSTREXIM

Đại học Xây dựng

384 Vũ Hữu Dũng 01/10/1981 034081010499
Kỹ sư hệ thống điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty điện lực Hưng Yên Đại học Điện Lực

385 Nguyễn Thị Bảo Yến 26/02/1986 024186012134
Kỹ sư Điện – Tự động 
hóa XNCN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

386 Trần Đình Duẩn 04/05/1969 034069006208 Kỹ sư Điện nông nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội

387 Trần Anh Vũ 28/10/1972 001072007117 Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần hạ tầng và 
BĐS Việt Nam

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

388 Đào Duy Đan 05/02/1988 033088005428 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Điện lực

389 Lê Anh Hoàng 23/06/1986 038086024972 Kỹ sư kỹ thuật Điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Truyền tải điện 1 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Định giá xây dựng III

390 Nguyễn Đại An 21/11/1981 036081025745
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư & 
Xây dựng Xuân Mai

Đại học Kiến trúc Hà Nội

391 Nguyễn Minh Hải 24/09/1987 020087000055
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông sản thực phẩm An 
Giang

Đại học Giao thông vận tải

392 Thiều Thị Hà Chi 29/01/1991 033191001543
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa-
Bản đồ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng số 
1

Đại học Mỏ - Địa Chất



Định giá xây dựng III

393 Lương Văn Phán 14/09/1988 038088023380 Kỹ sư máy xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP Bảo tồn Di sản 
Văn hóa Kiến trúc Việt

Đại học Xây dựng

394 Đào Việt Tiệp 18/05/1978 038078013056
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Thương mại và 
Xây dựng Hoa Tùng

Đại học giao thông vận tải

395 Lê Xuân Thịnh 07/05/1984 001084022744 Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 
tầng phường Chương Mỹ

Học viện Kỹ thuật quân sự

396 Trần Minh Tuấn 07/06/1984 034084021961
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ thống 
điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Bách Khoa Hà Nội

397 Vũ Thị Thu Minh 12/10/1984 034184004274
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Công nghiệp TPHCM

398 Hoàng Duy Linh 20/10/1982 034082000528
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên
Đại học Công nghiệp Thành 
phố Hồ chí Minh

Định giá xây dựng III

399 Trần Danh Khuê 02/11/1992 034092001977
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án Đường sắt 
khu vực 1

Đại học Thủy Lợi

400 Phạm Văn Hải 10/05/1973 019073008078
Kỹ sư Điện khí hóa - 
Cung cấp điện 

Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

401 Đào Xuân Thanh 08/04/1980 024080019604 Kỹ sư Kỹ thuật điện năng Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

402 Vũ Hải Phong 06/121978 020078007897
Kỹ sư Điện khí hóa cung 
cấp Điện

Định giá xây dựng II Công ty Điện lực Lạng Sơn 
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
Thái Nguyên

403 Hoàng Văn Oanh 19/07/1974 033074000390 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Bách khoa Hà Nội

404 Vũ Nghĩa Trường 21/11/1978 030078005553 Kỹ sư điện khí hóa mỏ Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Mỏ - Địa chất

405 Phạm Thị Hương 31/01/1985 036185009965
Kỹ sư thiết bị điện - Điện 
tử ngành Điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Điện lực Hưng Yên Đại học Bách Khoa Hà Nội

406 Phạm Minh Tuấn 15/03/1979 020079007476 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Lạng Sơn Đại học Bách khoa Hà Nội



407 Phan Quốc Hưng 08/05/1993 036093040875 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn Thiết 
kế Xây dựng Hòa Chính

Đại học Xây dựng 

Định giá xây dựng III

408 Vũ Đức Thuần 17/01/1972 034072017970
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Phúc

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

409 Hoàng Thị Thu Hà 20/02/1983 014183003865
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp dịch vụ điện lực Sơn 
la

Đại học Điện lực

410 Nguyễn Quốc Việt 12/08/1989 040089042038
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà 
Tĩnh - Công ty Dịch vụ Điện 
lực Miền Bắc

Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

411 Ngô Thanh Tùng 31/10/1973 036073001720
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần QLDA EPM Đại học Thủy Lợi

412 Trần Ngọc Hòa 06/04/1987 040087020800
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Đức Minh

Đại học Xây dựng

413 Nguyễn Hữu Linh 11/02/1988 035088004581
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường ngành Xây dựng 
Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Hà Nam

Đại học Giao thông vận tải

414 Hoàng Việt Dũng 14/06/1977 001077042068
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Cotana

Đại học Xây Dựng

415 Đinh Quang Huy 28/12/1985 017085005774
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây 
Dựng Công Trình Đầu Tư Hai 
Tian

Đại học xây dựng

416 Mai Văn Chung 19/07/1980 038080002840 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Công ty TNHH AMBER 
ASSET MANAGEMENT

Đại học Xây Dựng

417 Trần Phúc Lai 09/06/1985 036085014361 Kỹ sư đô thị Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án II

418 Nguyễn Ngọc Chung 02/06/1983 001083050981
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư thương 
mại HK HOMES

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

419 Lê Đức Thường 10/09/1977 001077010610 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn Đại 
học Xây dựng (CCU)

Đại học Xây Dựng


